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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO DỤC

KHU VỰC: KHU C3- CĂN TIN- CỔNG CHÍNH

TỪ  09 /11/2015  ĐẾN 16/11/2015

1. NỘI DUNG GHI NHẬN

	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐƠN VỊ
	TIẾT HỌC
	PHÒNG HỌC
	LỚP
	GHI NHẬN

	Nguyễn Thị Thy Tâm
	Cơ bản
	7-10
	C3.01.03
	15TN-MTT
	Bình thường

	Đặng Thị Nhật Minh
	Lý Luận CT
	11-12
	
	
	

	Nguyễn Thị Mai
	
	7-9
	C3.01.04
	15CĐ-NL2
	Bình thường

	Đỗ Thị Ngát
	
	10-12
	
	
	

	Đỗ Thị Ngát
	
	7-9
	C3.01.05
	15CĐ-NL1
	Bình thường

	Trần Văn Lượng
	
	10-12
	
	
	

	Trần Thị Hương
	Cơ khí
	7-8
	C3.01.06
	15CĐN-Ô
	Bình thường

	Dương Thị Hồng
	
	9-11
	
	
	

	Đặng Thị Nhật Minh
	Lý Luận CT
	7-8
	C3.02.01
	13CĐ-TM1
	Bình thường

	Mai Chiếm Tuấn
	CNTT
	9-10
	
	
	

	Mai Chiếm Tuấn
	
	7-8
	C3.02.02
	13CĐ-TM2
	Bình thường

	Đặng Thị Nhật Minh
	Lý Luận CT
	9-10
	
	
	

	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Cơ bản
	7-8
	C3.02.03
	14CĐ –TM1
	Bình thường

	Lê Hồng Thái
	CNTT
	9-11
	
	
	

	Lâm Thanh Hùng
	
	7-8
	C3.02.04
	15CĐ-CNTT7
	Bình thường

	Lương  Thị Thanh Hà
	Lý Luận CT
	7-8
	C3.02.05
	14CĐ-Ô4
	Bình thường

	Hồ Văn Sĩ 
	Đào tạo
	9-10
	
	
	

	Đinh Trần PhươngThảo
	Cơ bản
	7-10
	C3.03.03
	15CĐ-QTD
	Bình thường

	Nguyễn Thị Minh Qúy
	
	7-9
	C3.03.04
	15CĐ-CK4
	Bình thường

	Trịnh Khắc Vũ
	
	10-11
	
	
	

	Bốc Minh Trí
	Điện – Điện tử
	9-10
	C3.03.5
	14TC-ĐT
	Vắng  (09/11/2015) Có Phép

	Trần Công Tiến
	
	11-12
	
	
	Bình thường


TỪ  10/11/2015  ĐẾN   16/11/2015

1. NỘI DUNG GHI NHẬN

	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐƠN VỊ
	TIẾT HỌC
	PHÒNG HỌC
	LỚP
	GHI NHẬN

	1
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Cơ bản
	7-9
	C3.01.04
	15CĐ-NL2
	Bình Thường

	2
	Cao Thị Nga
	
	10-12
	
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Dương
	Cơ bản
	7-9
	C3.01.05
	15CĐ-NL1
	Bình Thường

	4
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	10-12
	
	
	

	5
	Đỗ Thị Ngát
	Lý luận CT
	7-9
	C3.01.06
	15CĐ-NL3
	Bình Thường

	6
	Trần Văn Lượng
	
	10-12
	
	
	

	7
	Phạm Thị Thu Nga
	Cơ bản
	7-9
	C3.02.03
	15CĐ-CNTT5
	Bình Thường

	8
	Nguyễn Thanh Tú
	
	10-12
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Minh
	Khoa CNTT
	7-9
	C3.02.02
	15CĐ-CNTT3
	Bình Thường

	10
	Nguyễn Văn Minh
	
	10-12
	
	15CĐ-CNTT4
	Bình Thường

	11
	Trần Văn Lượng
	Lý luận CT
	7-8
	C3.02.01
	15TN-QTM
	Bình Thường

	12
	Nguyễn Quỳnh Giao
	Cơ bản
	7-9
	C3.03.04
	15CĐ-CK8
	Bình Thường

	13
	Phạm Thị Vinh
	Lý luận CT
	8-12
	C3.03.05
	15TN-Đ
	Vắng (10/11/2015)

Cô Đỗ Thị Thơm dạy thay

	
	
	
	
	
	
	


TỪ  11/11/2015  ĐẾN 16/ 11/2015

1. NỘI DUNG GHI NHẬN

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐƠN VỊ
	TIẾT HỌC
	PHÒNG HỌC
	LỚP
	GHI NHẬN

	1
	Chế Văn Cầm
	CNMTT
	8-10
	C3.01.03
	15CĐ – MTT3
	Bình thường

	2
	Phan Thị Thanh Thúy
	
	11-12
	
	
	

	3
	Trương Thị Minh Hà
	Cơ bản
	7-9
	C3.01.04
	15CĐ – NL2
	Bình thường

	4
	Trần Đình Khoa
	Nhiệt Lạnh
	10-12
	
	
	

	5
	Trần Đình Khoa
	
	7-8
	C3.01.05
	15CĐ – NL1
	Bình thường

	6
	Trương Thị Minh Hà
	Cơ bản
	10-12
	
	
	

	7
	Cao Thị Hồng Thắm
	Lý Luận CT
	9-11
	C3.01.06
	14CĐ – NL1
	Bình thường

	8
	Nguyễn Tiến Dương
	Cơ bản
	7-9
	C3.02.01
	15CĐ-CNTT3
	Bình thường

	9
	Hoàng Thị Trang
	Lý Luận CT
	10-11
	
	15CĐ-CNTT3
	Cô Mai Hường đổi giờ dạy với cô Trang

	10
	Lê Thị Mai Hường
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Quỳnh Giao
	Cơ bản
	7-9
	C3.02.02
	15CĐ- CNTT4
	Bình thường

	12
	Hoàng Thị Trang
	Lý Luận CT
	7-8
	C3.02.03
	15CĐ- CNTT5
	Bình thường

	13
	Lâm Thanh Hùng
	CNTT
	9-10
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Danh
	
	7-8
	C3.02.04
	15CĐ- CNTT6
	Bình thường

	15
	Lê TấT Đạt
	
	9-10
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Dinh
	Lý Luận CT
	7-8
	C3.03.04
	15CĐ-CK4
	Bình thường

	17
	Nguyễn Thị Mai
	
	9-10
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Sơn
	Khảo thí ĐBCL
	11-12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


TỪ  12/11/2015  ĐẾN 16/ 11/2015

1. NỘI DUNG GHI NHẬN

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐƠN VỊ
	TIẾT HỌC
	PHÒNG HỌC
	LỚP
	GHI NHẬN

	1
	Lê Xuân Thủy
	May
	9-10
	C3.01.03
	14TC-TM
	Bình thường

	2
	Hà Phước Tuấn
	Khảo thí
	7-8
	C3.01.04
	15CĐ-NL2
	Bình thường

	3
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	Cơ khí
	9-10
	
	
	

	4
	Vũ Quang Khải
	
	7-9
	C3.01.06
	15CĐ-NL1
	Bình thường

	5
	Đinh Đồng Hiệp
	Nhiệt Lạnh
	7-9
	C3.01.05
	13CĐ-NL
	Bình thường

	6
	Phan Văn Hòa
	
	10-12
	
	
	

	7
	Nguyễn Phương Hà
	Cơ bản
	7-8
	C3.02.01
	15TN-QTM
	Bình thường

	8
	Đỗ Thị Thơm
	Lý luận CT
	7-8
	C3.02.02
	15CĐ-CNTT1
	Bình thường

	9
	Nguyễn Văn Danh
	CNTT
	9-10
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Danh
	
	7-8
	C3.02.03
	15CĐ-CNTT4
	Bình thường

	11
	Nguyễn Thị Danh
	Lý luận CT
	9-10
	
	
	

	12
	Hoàng Thị Trang
	
	7-8
	C3.02.04
	15CĐ-CNTT7
	Bình thường

	13
	Nguyễn Văn Minh
	CNTT
	9-11
	
	
	

	14
	Đỗ Thị Ngát
	Lý luận CT
	8-9
	C3.02.05
	15CĐ-Ô9
	(Chuyển từ khu F lên)

	15
	Lê Thị Mai Hường
	
	9-10
	C3.03.01
	15CĐ – MTT3
	( Đổi lớp với Cô Hoàng Thị Trang)

	16
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	Cơ bản
	7-9
	C3.03.04
	15CĐ-CK4
	Bình thường

	17
	Nguyễn Văn Đông
	
	10-12
	
	
	

	18
	Phan Thị Xuân Trang
	Cơ khí
	7-8
	C3.03.05
	14TC-Đ
	Bình thường

	19
	Bốc Minh Trí
	Điện- Điện tử
	9-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


TỪ  13/11/2015  ĐẾN 16/ 11/2015

1. NỘI DUNG GHI NHẬN

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐƠN VỊ
	TIẾT HỌC
	PHÒNG HỌC
	LỚP
	GHI NHẬN

	1
	Trịnh Khắc Vũ
	Cơ bản
	10-11
	C3.01.06
	15CĐ – NL1
	Bình thường

	2
	Trần Đình Khoa
	Nhiệt Lạnh
	7-8
	
	15TN-NL
	

	3
	Đinh  Hồng Hiệp
	
	7-9
	C3.01.05
	13CĐ –NL
	Bình thường

	4
	Võ Thiện Mỹ
	
	10-12
	
	
	

	5
	Lâm Thanh Hùng
	CNTT
	7-8
	C3.02.01
	15CĐ-CNTT2
	Bình thường

	6
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Cơ bản
	7-9
	C3.02.02
	15CĐ-CNTT3
	Bình thường

	7
	Lâm Thanh Hùng
	CNTT
	10-11
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Minh Qúy
	Cơ bản
	7-9
	C3.02.03
	15CĐ – CNTT4
	Bình thường

	9
	Nguyễn Văn Hậu
	
	10-12
	
	
	

	10
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	7-9
	C3.02.04
	15CĐ-CNTT5
	Bình thường

	11
	Lê Tất Đạt
	CNTT
	10-12
	
	
	

	12
	Hà Quốc Bảo
	Động Lực
	7-9
	C3.02.05
	15CĐ-Ô7
	Bình thường

	13
	Vũ Quang Khải
	Cơ khí
	7-8
	C3.03.03
	15TN-CK
	Bình thường

	14
	Trần Thanh Trúc
	Cơ bản
	9-12
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	7-8
	C3.03.05
	15CĐ-Ô9
	Từ khu F chuyển lên

	16
	Nguyễn Văn Minh
	
	9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


TỪ  14/11/2015  ĐẾN 16/ 11/2015

1. NỘI DUNG GHI NHẬN

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐƠN VỊ
	TIẾT HỌC
	PHÒNG HỌC
	LỚP
	GHI NHẬN

	1
	Võ Anh Hào
	Nhiệt lạnh
	7-9
	C3.01.05
	13CĐ-NL
	Bình thường

	2
	Nguyễn Văn Đông
	Cơ  bản
	7-9
	C3.02.02
	15CĐ-CNTT3
	Bình thường

	3
	Nguyễn Ngọc Trang
	QHQT
	7-9
	C3.02.01
	13CĐ-TM1
	Bình thường

	4
	Nguyễn Ngọc Trang
	
	10-12
	C3.02.01
	13CĐ-TM2
	Bình thường

	5
	Nguyễn Văn Danh
	CNTT
	7-9
	C3.02.03
	14CĐ-TP1
	Bình thường

	6
	Nguyễn Văn Danh
	
	10-12
	
	14CĐ-TP2
	Bình thường

	7
	Trần Đình Khải
	Cơ khí
	7-8
	C3.0304
	13CĐ-CK3
	Bình thường

	8
	Dương Minh Chung
	
	9-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



     






Người báo cáo

       Nguyễn Ngọc Hiệp

